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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Quảng Ninh năm 2026 

 

Thực hiện Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 

06/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Quảng Ninh và Quyết định số 02/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2026 của Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các 

thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh; Kế 

hoạch số 39/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2026; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh về triển khai 

công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026, Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2026, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

theo Luật PBGDPL, Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác 

PBGDPL, trợ giúp pháp lý (TGPL), hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 

- Nâng cao vị trí, phát huy đầy đủ vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh trong tư vấn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, 

phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bảo đảm các công tác này năm 2026 

được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên Hội đồng và 

tính chủ động, tích cực của từng thành viên trong triển khai các nhiệm vụ của Hội 

đồng và nhiệm vụ PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, 

cá nhân kinh doanh cụ thể của từng cơ quan, tổ chức. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát các nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 

26/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 
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công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; TGPL, hỗ trợ pháp 

lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2026 và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công 

tác này. 

- Phát huy vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng; đề cao 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký trong tổ chức, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các phiên họp theo Quy chế 

hoạt động của Hội đồng. 

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2026. 

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng (Sở Tư pháp tham mưu). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Tháng 02/2026 (đã ban hành). 

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, triển 

khai công tác PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh và triển khai các hoạt động của Hội đồng năm 2026. 

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

1.3. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Tổ Thư ký  

Tổ chức, nâng cao chất lượng các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất để triển 

khai hoạt động của Hội đồng; sơ kết, tổng kết hoạt động; thảo luận, đề ra giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

công tác PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, cá nhân 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội 

đồng (Sở Tư pháp tham mưu). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng/thành viên Tổ Thư ký. 

c) Thời gian thực hiện: Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Cơ quan 

thường trực Hội đồng. 

1.4. Rà soát, kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký Hội đồng  

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2026. 

2. Tư vấn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ PBGDPL 

2.1. Tham mưu, xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về 

PBGDPL năm 2026 (theo khoản 2.1 mục 2 phần II Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 

30/01/2026 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 
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pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2026) bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu 

cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung 

ương, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành chủ trì Đề án, chương trình. 

a) Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. 

b) Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2.2. Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trên 

địa bàn tỉnh 

Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công 

tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách 

hành chính, cải cách tư pháp, tập trung vào nội dung sau đây: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tập trung vào các văn bản luật 

mới ban hành hoặc mới phát sinh hiệu lực năm 2025, 2026; các dự thảo chính sách, 

pháp luật có tác động lớn đến xã hội; văn bản, quy định liên quan trực tiếp đến sản 

xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách 

hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, dịch vụ công tinh gọn tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí; các quy định về xử lý, phòng, chống tội phạm, ma túy, dịch 

bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách, pháp luật về 

dân tộc, tôn giáo; pháp luật về thi hành án hình sự, dân sự và hỗ trợ tái hòa nhập 

cộng đồng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố 

cáo; bảo vệ bí mật nhà nước; đất đai; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trật tự, an toàn giao thông; các chính 

sách xã hội, nhà ở xã hội; phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã 

hội; pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo và lực lượng thực thi 

pháp luật trên biển; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có 

chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; 

các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến chủ đề công tác năm của tỉnh và các văn 

bản quy phạm pháp luật quan trọng do tỉnh Quảng Ninh ban hành. Tuyên truyền, 

phổ biến sâu rộng những thành tựu nổi bật và kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIV của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. 

- Chủ động tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động PBGDPL bằng hình 

thức phù hợp gắn với tuyên truyền, phổ biến những sự kiện chính trị quan trọng, kỷ 

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm 2025 của tỉnh: "Đột phá trong 

tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực 

thuộc Trung ương". 
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a) Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý (nhiệm vụ được 

phân công tại Thông báo số 03/TB-HĐPH ngày 06/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) 

b) Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2.3. Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam: Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản 

hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.  

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp), các thành 

viên Hội đồng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, 

địa bàn được giao quản lý. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2026). 

2.4. Tăng cường thực hiện Đề án "tổ chức truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" theo 

các kế hoạch của UBND tỉnh; truyền thông dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

a) Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, các thành viên Hội đồng được giao trực 

tiếp chủ trì tham mưu các chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Phối hợp thực hiện: Cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm  

2.5. Định hướng, truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là 

các điểm mới, các chính sách đột phá trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị1 

a) Chủ trì thực hiện:  

- Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp),  

- Thành viên Hội đồng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; 

- Các thành viên Hội đồng (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Y 

tế, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) và các thành viên Hội đồng khác chỉ đạo, tham mưu tổ 

chức triển khai theo chức năng và phạm vi quản lý. 

b) Phối hợp thực hiện: Cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm  

                                           
1Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-

NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 70-NQ/TW 

ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71-

NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một 

số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 

06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-quyet-57-NQ-TW-2024-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-637245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-66-NQ-TW-2025-doi-moi-cong-tac-xay-dung-phap-luat-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-dat-nuoc-655134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-66-NQ-TW-2025-doi-moi-cong-tac-xay-dung-phap-luat-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-dat-nuoc-655134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-68-NQ-TW-2025-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-655260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-70-NQ-TW-2025-bao-dam-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-den-2030-tam-nhin-2045-671390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-quyet-70-NQ-TW-2025-bao-dam-an-ninh-nang-luong-quoc-gia-den-2030-tam-nhin-2045-671390.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-71-NQ-TW-2025-dot-pha-phat-trien-giao-duc-va-dao-tao-670683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-quyet-71-NQ-TW-2025-dot-pha-phat-trien-giao-duc-va-dao-tao-670683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-quyet-72-NQ-TW-2025-giai-phap-dot-pha-tang-cuong-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-Nhan-dan-672389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-79-NQ-TW-2026-phat-trien-kinh-te-nha-nuoc-689110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-79-NQ-TW-2026-phat-trien-kinh-te-nha-nuoc-689110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-80-NQ-TW-2026-phat-trien-van-hoa-Viet-Nam-689327.aspx


5 

 

2.6. Truyền thông, PBGDPL về các luật, nghị quyết được Quốc hội thông 

qua năm 2026; các văn bản có liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp; các 

văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030. 

a) Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

b) Phối hợp thực hiện: Cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện:  

- Đối với các luật, nghị quyết Quốc hội thông qua tại các kỳ họp năm 2026: 

Sau khi Chủ tịch nước công bố lệnh. 

- Đối với các văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND: 

Quý I năm 2026. 

- Đối với các văn bản phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai 

cấp: Thường xuyên. 

2.7. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ PBGDPL; xây dựng văn 

hóa tuân thủ pháp luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là đổi 

mới nội dung, hình thức giảng dạy giáo dục kinh tế và pháp luật trong nhà trường. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác 

PBGDPL tại các cơ sở giáo dục. 

a) Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan; các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2.8. Thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới 

hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL" theo bộ tiêu chí riêng đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 

30/10/2024 sửa đổi, bổ sung bởi Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 05/8/2025) và 

Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh (sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 05/8/2025). 

a) Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND 

các phường Hà An, đặc khu Cô Tô. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2026, theo Kế hoạch số 251/KH-UBND. 

2.9. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp 

xã, nâng cao vai trò tư vấn của Hội đồng đối với công tác PBGDPL. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp)  

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, địa phương. 

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2026. 

2.10. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật là người dân tộc thiểu số. 
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a) Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, các thành viên Hội đồng phù hợp với phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

2.11. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng mạng xã hội 

trong công tác PBGDPL; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Chuyển đổi số trong 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030"; Vận hành hiệu quả 

Trang thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh. Phát huy vai trò cung cấp thông tin, 

hoạt động PBGDPL của các ngành thành viên Hội đồng. 

a) Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp; Các thành viên Hội đồng. 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.  

2.12. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình số 

340/CTPH-ĐĐBQH-HĐPH ngày 13/8/2024 giữa Hội đồng phối hợp PBGDPL và 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2024-2026. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.  

2.13. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

a) Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của 

người dân", chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp luật. 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp); Các thành 

viên Hội đồng triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

b) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác xây dựng xã, phường, 

đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) 

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm. 

 2.14. Tham mưu triển khai, thực hiện Đề án "Văn hóa trong tuân thủ pháp 

luật" theo chỉ đạo của Trung ương. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Sau khi có Quyết định ban hành Đề án của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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3. Tư vấn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ về TGPL 

3.1. Tham mưu triển khai, thực hiện Luật TGPL năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Bộ Tư 

pháp, các bộ, ngành chủ trì Đề án, chương trình. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

3.2. Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-

BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao Quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng (sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư liên tịch số 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) (sau đây gọi 

tắt là Thông tư liên tịch số 10). 

3.2.1. Cung cấp Bảng thông tin TGPL để niêm yết tại trụ sở các cơ quan 

Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân 

dân tỉnh. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III. 

3.2.2. Cung cấp Sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng cho các 

cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân 

dân tỉnh. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III. 

3.2.3. Triển khai biểu mẫu, công tác thống kê, báo cáo theo quy định. 

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: các thành viên Hội đồng có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Cả năm. 

4. Chỉ đạo, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh. 

4.1. Tham mưu, xây dựng dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 20312 trên địa 

                                           
2 Theo Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Quyết định số 84/QĐ-

TTg ngày 14/01/2026 phê duyệt Chương trình Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2031. 
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bàn tỉnh và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

năm 2026. 

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp).  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng và địa phương.  

- Thời gian thực hiện: Quý I/2026.  

4.2. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đổi mới phương thức thực hiện, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

- Cơ quan chủ trì: Các thành viên Hội đồng triển khai thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao.  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng, địa phương, cơ quan, tổ chức 

có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm.  

5. Chỉ đạo, hướng dẫn tự kiểm tra; tổ chức kiểm tra về công tác 

PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh (Có kế hoạch riêng):  

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2026. 

6. Tổ chức học tập kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố về triển khai, 

thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.  

a) Chủ trì thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

(Sở Tư pháp) chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế 

hoạch, chương trình, thời gian, địa điểm cụ thể và thành lập đoàn công tác học tập 

kinh nghiệm đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 

b) Phối hợp thực hiện: Cơ quan, tổ chức có liên quan. 

c) Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2026. 

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đồng 

a) Chủ trì thực hiện: Chủ tịch Hội đồng (Sở Tư pháp tham mưu). 

b) Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Hội đồng cấp xã. 

c) Thời gian thực hiện:  

- Sơ kết 6 tháng đầu năm: Tháng 7/2026. 

- Tổng kết hoạt động: Tháng 12/2026.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội 

đồng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; có trách nhiệm tổng hợp, 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo theo quy định. 
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2. Các thành viên Hội đồng căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

01/QĐ-HĐPH ngày 06/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh để 

chủ động triển khai công việc bảo đảm tiến độ, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt 

tình hình, theo dõi, đôn đốc công tác PBGDPL đối với các đơn vị, địa phương, lĩnh 

vực được phân công phụ trách; phản ánh kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL. 

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng có thể xem xét, điều chỉnh nội 

dung Kế hoạch cho phù hợp để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. 

3. Kinh phí triển khai các hoạt động của Hội đồng, kiểm tra của Hội đồng 

được bố trí trong nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 của Sở Tư pháp. 

Căn cứ Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng và Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cấp xã tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2026 tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương, triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp 

thời báo cáo kết quả sơ kết 6 tháng về Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (qua Sở 

Tư pháp) trước ngày 15/5/2026, Báo cáo tổng kết năm trước ngày 15/11/2026./. 

 
 

 Nơi nhận:  

- Bộ Tư pháp; 

- Cục PBGDPL - Bộ Tư pháp;     báo cáo 

- BTV Đảng ủy UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- V0, V4; 

- Lưu: VT, NC. 
                              KH.HD01 
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